SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 10
NĂM HỌC 2021-2022
	LỚP
	HỌ TÊN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
	

	10A1
	VŨ THỊ TẦN
	0981846650

	10A2
	NGUYỄN THÁI HÒA 
	0974577096

	10A3
	NGUYỄN LAN PHƯƠNG
	0982211458

	10A4
	NGUYỄN MINH HUY
	0981626256

	10A5
	HOÀNG HỒNG ĐIỆP
	0382201627

	10A6
	PHAN THI OANH
	0976549798

	10A7
	ĐẶNG PHƯƠNG LINH
	0976471897

	10D1
	NGUYỄN VĂN QUYỀN
	0989231688

	10D2
	CAO THỊ TRÂM
	0944908262

	10C1
	HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG
	0983150078

	10C2
	LÊ THI HOA
	0979721319

	10C3
	PHẠM THI HƯƠNG
	0336093999

	10C4
	ĐỖ THỊ HOÀI NAM
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